
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐ TUYỂN DỤNG VC NĂM 2025 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH VỊ TRÍ VIỆC LÀM/ CHUYÊN NGÀNH KHÔNG TỔ CHỨC XÉT TUYỂN DO HẾT CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

(Kèm theo Thông báo số:522 /TB-HĐTDVC ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Dân
tộc

Giới
tính Ưu tiên

Chuyên môn

Vị trí việc làm tiếp
nhận

Mã số CDNN/
ngạch

Chỉ tiêu tuyển
dụng theo KH

Kết quả thí sinh
trúng tuyển kỳ

kiểm tra sát hạch
tiếp nhận vào viên
chức BVĐK 2025

Trình độ Ngành hoặc chuyên
ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III): Đại học Y học dự phòng 02 02

1 Lê Diễm Kiều 18/12/1997 Nùng Nữ NDTTS Đại học Y học dự phòng Bác sĩ Y học dự phòng
(hạng III) V.08.02.06

2 Đỗ Nhật Tùng 21/10/1993 Kinh Nam Đại học Y học dự phòng Bác sĩ Y học dự phòng
(hạng III) V.08.02.06

II Chuyên viên về Pháp chế: Đại học Luật 01 01

1 Lý Thị Chiều 21/3/1998 Nùng Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

2 Nông Thị Duyên 14/3/2000 Tày Nữ NDTTS Đại học Luật học Chuyên viên về pháp chế
- Luật 01.003

3 Nông Thu Hằng 04/6/1998 Tày Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

4 Nông Quang Hoàn 09/11/2003 Tày Nam NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

5 Hoàng Thúy Huệ 28/6/1999 Nùng Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

6 Hoàng Việt Hưng 23/9/1999 Tày Nam NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

7 La Thu Huyền 23/5/2000 Tày Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

8 Trình Hoàng Khiêm 27/9/1996 Nùng Nam Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

9 Hà Phương Lan 26/01/2001 Tày Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

10 Hoàng Thị Lương 09/8/1996 Tày Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

11 Vương Văn Mới 8/3/1995 Nùng Nam NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về pháp chế 01.003

12 Hứa Hà My 20/3/1997 Nùng Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003
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13 Bế Văn Nam 24/01/1993 Tày Nam NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

14 Đàm Văn Nam 09/8/1998 Nùng Nam NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về pháp chế
- Luật 01.003

15 Tống Thành Nam 01/12/2001 Kinh Nam Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

16 Đặng Bích Ngọc 03/10/2003 Kinh Nữ Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

17 Ngô Thảo Nguyên 18/02/2002 Nùng Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

18 Hoàng Thị Cẩm Nhung 19/12/1991 Tày Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

19 Hoàng Thị Hồng Nhung 01/8/1992 Nùng Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

20 Đàm Minh Quang 24/01/2003 Kinh Nam Đại học Luật - Chuyên ngành Luật
chất lượng cao Chuyên viên về Pháp chế 01.003

21 Nguyễn Thu Quỳnh 23/10/1996 Kinh Nữ Đại học Luật học Chuyên viên về pháp chế
- Luật 01.003

22 Đoàn Thị Thanh 18/7/1999 Tày Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

23 Bế Thị Thư 28/8/1999 Tày Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về pháp chế
- Luật 01.003

24 Dương Thị Thuận 06/11/2001 Tày Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

25 Hoàng Bảo Thượng 14/10/1998 Nùng Nam NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

26 Dương Thị Trang 04/10/2000 Nùng Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

27 Nông Phương Trang 27/8/1999 Tày Nữ NDTTS Đại học Luật học Chuyên viên về pháp chế
- Luật 01.003

28 Vi Hồng Vân 20/2/1994 Tày Nữ NDTTS Thạc sĩ Luật Chuyên viên về pháp chế 01.003

29 Ma Thị Yên 21/4/1996 Tày Nữ NDTTS Đại học Luật Chuyên viên về Pháp chế 01.003

(Danh sách này bao gồm 02 vị trí việc làm và 31 thí sinh./.)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-04-14T08:25:51+0700




